Biểu số 01
BIỂU THỐNG KÊ CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

HUYỆN TUẦN GIÁO GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 VÀ NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày      /4/2022 của UBND huyện Tuần Giáo)

	STT
	Đơn vị ban hành
	Tên, ký hiệu văn bản
	Nội dung trích yếu
	Ghi chú

	1
	Huyện ủy Tuần Giáo
	Nghị quyết số 05-NQ/ HU ngày 29/7/2016
	Chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện về phát triển du lịch huyện Tuần Giáo đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
	

	2
	HĐND huyện Tuần Giáo
	Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 31/3/2017
	Phê duyệt Chương trình giảm nghèo bền vững huyện Tuần Giáo, giai đoạn 2016-2020
	

	3
	UBND huyện Tuần Giáo
	Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 17/4/2017
	Ban hành Chương trình phát triển du lịch huyện Tuần Giáo đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
	

	4
	Huyện ủy Tuần Giáo
	Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 29/7/201
	Chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện về bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc huyện Tuần Giáo, gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025
	

	5
	UBND huyện Tuần Giáo
	Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 17/4/2017
	Kế hoạch bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc huyện Tuần Giáo, gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025;
	

	6
	UBND huyện Tuần Giáo
	Kế hoạch số 1356/KH-UBND ngày 26/9/2018
	về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Tuần Giáo.
	


Biểu số 2

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 31/NQ-HĐND

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày      /4/2022 của UBND huyện Tuần Giáo)

	STT
	Mục tiêu
	Đơn vị tính
	Thực hiện năm 2016
	Thực hiện năm 2017
	Thực hiện năm 2018
	Thực hiện năm 2019
	Thực hiện năm 2020
	Thực hiện đầu năm 2020 (% so  với Kế hoạch của huyện)
	Thực hiện năm 2021
	Ghi chú

	I
	Số lượt khách
	Lượt/năm
	18.000
	22.000
	28.000
	34.000
	9.000
	113
	10.000
	

	1
	Khách Quốc tế
	Lượt/năm
	400
	600
	1.000
	1.150
	100
	115
	150
	

	2
	Khách nội địa
	Lượt/năm
	17.600
	21.400
	27.000
	32.850
	8.900
	
	9.850
	

	II
	Tổng thu hoạt động du lịch
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Lao động trong lĩnh vực du lịch
	Người
	900
	1.200
	1.290
	1.350
	800
	
	800
	

	1
	Lao động trực tiếp
	Người
	250
	300
	340
	350
	200
	
	200
	

	2
	Lao động gián tiếp
	Người
	650
	900
	950
	1.000
	600
	
	600
	

	IV
	Hạ tầng du lịch
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Số cơ sở lưu trú
	Cơ sở
	11
	15
	16
	20
	20
	
	20
	

	2
	Bản văn hóa, du lịch
	Bản
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	

	3
	Nhà hàng (Có khả năng phục vụ cùng lúc 100 khách trở lên)
	Nhà hàng
	12
	15
	17
	20
	20
	
	20
	

	V
	Sản phẩm du lịch
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Du lịch lịch sử
	Điểm
	5
	5
	5
	5
	5
	
	5
	

	2
	Du lịch sinh thái, danh lam thắng cảnh
	Điểm
	4
	5
	6
	6
	6
	
	6
	

	3
	Du lịch cộng đồng
	Bản
	2
	2
	3
	4
	4
	
	4
	

	4
	Tắm khoáng nóng
	Điểm
	2
	2
	2
	2
	2
	
	2
	


Biểu số 3

THỐNG KÊ CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH

HUYỆN TUẦN GIÁO GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 VÀ NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày      /4/2022 của UBND huyện Tuần Giáo)

	STT
	TÊN DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH
	SỐ VĂN BẢN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ
	THỜI GIAN HOÀN THÀNH, DỰ KIẾN HOÀN THÀNH
	KINH PHÍ THỰC HIỆN
	GHI CHÚ

(Năng lực phục vụ)

	1
	Khu tưởng niệm Anh hùng Vừ A Dính và các Liệt sỹ xã Pú Nhung
	Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 của UBND huyện Tuần Giáo
	2016
	5 tỷ đồng
	

	2
	Cổng, tường rào Khu tưởng niệm Anh hùng Vừ A Dính và các Liệt sỹ xã Pú Nhung
	Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND huyện Tuần Giáo
	2020
	1 tỷ 450 triệu đồng
	


Biểu số 4

KINH PHÍ THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN DU LỊCH HUYỆN TUẦN GIÁO GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 VÀ NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày       /4/2022 của UBND huyện Tuần Giáo)

	STT
	Nguồn kinh phí
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Giai đoạn 2016-2020
	Năm 2021

	1
	Ngân sách Nhà nước
	5 tỷ đồng
	
	
	
	1 tỷ 450 triệu đồng
	6 tỷ 450 triệu đồng
	0

	2
	Xã hội hóa
	5 tỷ
	15 tỷ
	5 tỷ
	80 tỷ
	5 tỷ
	110 tỷ đồng
	0


